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1 1400113 Sỉn Liên Đế               001001 Những NgLý cơbản CN M-Lê C02 A 2
2 1400485 Đoàn Hoàng Phúc           006602 Toán 2                  C02 B 4
3 1410128 Tăng Khánh Anh            MT1007 Đại số                  L02 CA 6
4 1410138 Trần Tuấn Anh             MT1007 Đại số                  L02 FA 8.5
5 1410157 Phạm Thị ánh              MT1007 Đại số                  L05 AA 2.5
6 1410161 Đặng Hiếu Ân              EE1011 Giải tích mạch          L04 B 1
7 1410455 Nguyễn Nguyên Cường       CI1003 Vẽ kỹ thuật             L07 B 4.5
8 1410530 Đinh Nguyễn Thùy Dung     MT1007 Đại số                  L01 DA 4
9 1410553 Hà Xuân Duy               MT1007 Đại số                  L04 BA 1.5

10 1410713 Ngô Tiến Dương            EE1011 Giải tích mạch          A06 D 3.5
11 1411050 Huỳnh Thanh Hải           MT1007 Đại số                  L01 DA 0
12 1411091 Phan Thị Minh Hảo         MT1007 Đại số                  L03 BA 2
13 1411181 Lê Trung Hiếu             MT1005 Giải tích 2             A14 BA 3
14 1411245 Nguyễn Ngọc Hiển          MT1007 Đại số                  L01 CA 2.5
15 1411397 Lê Hữu Huân               MT1007 Đại số                  L03 BA 7.5
16 1411415 Chu Quang Huy             EE1011 Giải tích mạch          A06 D 4
17 1411442 Lê Quốc Huy               MT1007 Đại số                  L04 BA 7.5
18 1411465 Nguyễn Lê Quang Huy       MT1007 Đại số                  L01 CA 2
19 1411529 Nguyễn Thị Mỹ Huyền       MT1007 Đại số                  L02 DA 7.5
20 1411531 Trần Ngọc Huyền           MT1007 Đại số                  L01 DA 1.5
21 1411551 Lý Gia Hùng               MT1007 Đại số                  L02 AA 2.5
22 1411580 Võ Lê Hùng                MT1007 Đại số                  L01 DA 5.5
23 1411603 Ngô Anh Hưng              MT1007 Đại số                  L01 BA 3.5
24 1411725 Trần Duy Khang            MT1007 Đại số                  L02 DA 2.5
25 1411992 Hồ Thị Kim Liên           MT1007 Đại số                  L02 AA 2
26 1411995 Nguyễn Thị Ngọc Liên      MT1007 Đại số                  L05 AA 4
27 1412038 Phan Thị Mỹ Linh          MT1007 Đại số                  L01 AA 2
28 1412053 Võ Thị Mỹ Linh            MT1007 Đại số                  L02 AB 3.5
29 1412141 Nguyễn Xuân Lộc           MT1007 Đại số                  L01 CA 2
30 1412252 Dương Thái Minh           MT1007 Đại số                  L02 EA 8.5
31 1412325 Trương Văn Nhật Minh      EE1011 Giải tích mạch          A06 D 3.5
32 1412325 Trương Văn Nhật Minh      MT1005 Giải tích 2             A14 AC 3
33 1412407 Huỳnh Bảo Ngân            MT1007 Đại số                  L05 AA 6.5
34 1412454 Nguyễn Hữu Nghĩa          MT1007 Đại số                  L02 DA 2
35 1412468 Phan Hữu Nghĩa            MT1007 Đại số                  L02 DA 3
36 1412570 Trần Đình Khôi Nguyên     MT1007 Đại số                  L02 FA 0
37 1412598 Cao Thị Nhạn              MT1007 Đại số                  L05 AB 5.5
38 1412709 Ngô Thị Yến Nhi           MT1007 Đại số                  L01 BB 2.5
39 1412727 Trương Huỳnh Hạ Nhi       MT1007 Đại số                  L02 CA 2.5
40 1412776 Nguyễn Minh Nhựt          MT1007 Đại số                  L02 DA 2.5
41 1412800 Võ Thị Kiều Oanh          MT1007 Đại số                  L01 AB 3
42 1412931 Đậu Xuân Phúc             MT1005 Giải tích 2             L03 CB 2
43 1412987 Vỏ Hoàn Phúc              MT1005 Giải tích 2             A14 AC 4.5
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44 1412990 Vũ Thị Hồng Phúc          SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê L01 C 5
45 1413036 Phạm Diễm Phương          MT1007 Đại số                  L01 CB 2.5
46 1413050 Lê Tuấn Phước             MT1005 Giải tích 2             L06 CB 3
47 1413096 Nguyễn Phan Xuân Quang    MT1007 Đại số                  L01 DB 2
48 1413096 Nguyễn Phan Xuân Quang    MT1005 Giải tích 2             L03 DB 0
49 1413097 Nguyễn Sỉ Quang           MT1007 Đại số                  L01 DB 2.5
50 1413103 Nguyễn Văn Quang          MT1007 Đại số                  L02 DB 5.5
51 1413103 Nguyễn Văn Quang          MT1005 Giải tích 2             L06 DB 2.5
52 1413149 Nguyễn Trung Quân         MT1007 Đại số                  L02 EB 2
53 1413190 Nguyễn Tường Bảo Quyên    MT1007 Đại số                  L03 DA 3.5
54 1413271 Nguyễn Na Sil             MT1007 Đại số                  L03 EB 3.5
55 1413301 Nguyễn Bá Sơn             MT1007 Đại số                  L02 DB 6.5
56 1413363 Lý Thành Tài              MT1007 Đại số                  L02 EB 2
57 1413367 Nguyễn Anh Tài            MT1007 Đại số                  L01 DB 7.5
58 1413398 Võ Thiên Tài              MT1005 Giải tích 2             L11 AB 2.5
59 1413400 Nguyễn Văn Tạo            MT1005 Giải tích 2             L01 EB 0
60 1413465 Trần Minh Tân             MT1005 Giải tích 2             L01 EB 1.5
61 1413470 Văn Khánh Tân             MT1005 Giải tích 2             L12 AB 1
62 1413498 Lưu Mạnh Thanh            MT1007 Đại số                  L01 CB 2
63 1413533 Phạm Ngọc Thái            MT1005 Giải tích 2             A14 AB 2.5
64 1413552 Huỳnh Nguyễn Tấn Thành    MT1005 Giải tích 2             L03 DB 7
65 1413740 Nguyễn Tiến Thiện         MT1007 Đại số                  L02 BB 2.5
66 1413758 Vũ Đức Thiện              MT1007 Đại số                  L02 AB 2.5
67 1413764 Bùi Cẩm Thịnh             MT1007 Đại số                  L01 DB 2
68 1413861 Lương Văn Thuấn           CI1033 Vẽ kỹ thuật xây dựng    L12 A 4.5
69 1413912 Đặng Nguyễn Anh Thư       MT1007 Đại số                  L01 CB 2
70 1413932 Vũ Hoàng Anh Thư          MT1007 Đại số                  L02 DB 3
71 1414079 Nguyễn Đức Toại           MT1007 Đại số                  L05 BB 4
72 1414087 Bùi Thị Kim Trang         MT1007 Đại số                  L02 DB 1.5
73 1414182 Đặng Thị Phương Trinh     MT1007 Đại số                  L02 DB 1.5
74 1414314 Trần Quốc Trung           MT1005 Giải tích 2             L03 DB 5
75 1414329 Đặng Duy Trường           MT1007 Đại số                  L02 EB 3
76 1414356 Trần Quốc Trường          MT1005 Giải tích 2             L12 BB 7
77 1414361 Đinh Thế Trực             MT1005 Giải tích 2             L10 BB 3
78 1414412 Nguyễn Quốc Tuấn          MT1007 Đại số                  L02 DB 2
79 1414468 Trần Nguyễn Thanh Tuyền   MT1007 Đại số                  L05 BB 2
80 1414578 Lê Ngọc Tý                MT1005 Giải tích 2             L11 BB 2.5
81 1414591 Nguyễn Bình Phương Uyên   MT1007 Đại số                  L02 AB 9
82 1414597 Võ Huỳnh Phương Uyên      SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê L01 D 5.5
83 1414626 Đặng Thị Đàm Vi           MT1005 Giải tích 2             L06 DB 2.5
84 1414642 Nguyễn Văn Viên           MT1005 Giải tích 2             L12 BB 3.5
85 1414649 Đặng Hoàng Việt           MT1005 Giải tích 2             L11 BB 2
86 1414668 Văn Thành Việt            MT1007 Đại số                  L05 AB 4.5
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87 1414671 Vũ Quốc Việt              EE1011 Giải tích mạch          L04 C 2
88 1414695 Phan Phúc Vinh            MT1005 Giải tích 2             L10 AB 2.5
89 1414700 Trần Hoàng Vinh           MT1007 Đại số                  L02 EB 3.5
90 1414794 Nguyễn Nguyên Vy          MT1007 Đại số                  L05 AB 4.5
91 1414828 Vương Văn Xuân            MT1005 Giải tích 2             L11 BB 1.5
92 1414962 Nguyễn Thị Thanh Thúy     MT1007 Đại số                  L02 DB 2.5
93 1414962 Nguyễn Thị Thanh Thúy     MT1005 Giải tích 2             L06 DB 0
94 20901679 Bùi Thanh Nghi            006023 Phương pháp tính        A01 A 4.5
95 21000603 Bùi Thọ Đạt               206025 Động cơ đốt trong       A01 5
96 21004546 Phạm Hà Anh Tài           006023 Phương pháp tính        L03 A 2.5
97 21008114 Lý Tuấn Nghĩa             260605 Sức bền vật liệu        C04 B 6
98 21008144 Dương Văn Tâm             806010 Vẽ kỹ thuật             C04 B 4
99 21208137 Bùi Sanh Lộc              260605 Sức bền vật liệu        C02 B 6

100 21302496 Phạm Ngọc Thủy Ngân       006023 Phương pháp tính        L03 A 1
101 21303377 Lâm Trí Siêu              006023 Phương pháp tính        L03 A 6.5
102 21305081 Hoàng Nghĩa Đức           210014 Nhiệt động lực học Kt   L05 B 6.5
103 31301536 Trần Quốc Huy             006023 Phương pháp tính        L02 A 1.5
104 31303340 Lê Thị Hồng Sang          210014 Nhiệt động lực học Kt   L09 B 7
105 41003929 Dương Văn Vang            408003 Máy điện                A02 A 4.5
106 41101316 Nguyễn Cẩm Huê            401004 Cc Điện Cho Xncn & Ctdd A01 A 8
107 41102091 Trần Hoàng Minh           401004 Cc Điện Cho Xncn & Ctdd A01 B 8
108 41103489 Nguyễn Hữu Vĩnh Thuần     401004 Cc Điện Cho Xncn & Ctdd A01 B 7.5
109 41103618 Trương Quốc Tiến          401004 Cc Điện Cho Xncn & Ctdd A01 B 8
110 41103814 Trần Ngọc Trí             401004 Cc Điện Cho Xncn & Ctdd A01 B 3.5
111 41200274 Trịnh Tiến Bình           409030 Điện tử công suất &ứdụng A03 4
112 41200274 Trịnh Tiến Bình           404019 Đo lường công nghiệp    A02 A 3.5
113 41200644 Nguyễn Châu Đại Dương     006023 Phương pháp tính        A01 B 2.5
114 41201383 Nguyễn Vũ Tường Huy       404019 Đo lường công nghiệp    A02 A 6.5
115 41201743 Nguyễn Phúc Khôi          409030 Điện tử công suất &ứdụng A02 4.5
116 41202079 Nguyễn Anh Lực            405030 Kỹ thuật siêu cao tần   A04 A 2
117 41202287 Trần Đình Nam             409030 Điện tử công suất &ứdụng A03 8
118 41202287 Trần Đình Nam             404019 Đo lường công nghiệp    A01 A 7.5
119 41202652 Bùi Hữu Nôen              409109 Đo lường đk bằng mtính  TNDD 4.5
120 41203607 Đặng Công Thịnh           405030 Kỹ thuật siêu cao tần   TNDD 7.5
121 41204387 Đinh Quang Tùng           405030 Kỹ thuật siêu cao tần   A02 B 5
122 41204785 Đỗ Tài Chiến              404019 Đo lường công nghiệp    A02 B 4
123 41301611 Trần Quốc Hùng            408001 Biến đổi n/lượng điện cơ L05 A 6
124 41307706 Nguyễn Thanh Đông         401004 Cc Điện Cho Xncn & Ctdd A01 B 7.5
125 41307737 Đoàn Nguyễn Minh Trí      404019 Đo lường công nghiệp    A01 B 6
126 51004099 Phùng Nguyễn Tuấn Vũ      506001 Hệ điều hành            A01 B 4.5
127 51200493 Nguyễn Cẩm Diệu           504007 Vi xử lý - vi điều khiển A01 A 9
128 51201376 Nguyễn Quang Huy          503002 Hệ cơ sở dữ liệu        L01 C 3.5
129 51304998 Sengdavong Vanxana        503002 Hệ cơ sở dữ liệu        L02 A 3.5
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130 61200860 Nguyễn Hoàng Ga           602048 Hóa lý 2                A01 A 6
131 81102606 Nguyễn Châu Phúc          201001 Cơ học lý thuyết        DT01 AB 7
132 81300121 Nguyễn Tuấn Anh           810020 Trắc địa đại cương      L07 A 4.5
133 81300409 Nguyễn Xuân Chung         810020 Trắc địa đại cương      L02 A 2
134 81303179 Nguyễn Thế Quang          810020 Trắc địa đại cương      L05 B 3.5
135 91103851 Dương Ngọc Trung          611001 CN xử lý nước cấp& nthải L02 A 5
136 G1001313 Lê Ngọc Hùng              006023 Phương pháp tính        L02 C 5.5
137 G1101796 Miêu Tiểu Lân             409104 Hệ Thống Điều Khiển Td  A01 A 4
138 G1201129 Võ Duy Hiếu               209024 Phương pháp P/tử hữu hạn A05 B 2
139 G1201129 Võ Duy Hiếu               206029 Hệ thống điện - đ/tử ôtô A02 4
140 G1202103 Nguyễn Đức Mạnh           206029 Hệ thống điện - đ/tử ôtô A02 4
141 G1300003 Cao Thiên An              810020 Trắc địa đại cương      A01 C 4
142 G1301914 Đoàn Quốc Khương          006023 Phương pháp tính        L03 C 2
143 G1301964 Trương Tuấn Kiệt          006023 Phương pháp tính        L03 C 2
144 G1302350 Nguyễn Đức Anh Minh       210015 Truyền nhiệt            L04 A 4
145 G1302350 Nguyễn Đức Anh Minh       006004 Đại số                  LD01 A 4
146 G1303289 Nguyễn Ngọc Quyết         006023 Phương pháp tính        L03 C 1.5
147 G1304420 Ngô Xuân Trung            006023 Phương pháp tính        L02 C 4
148 K1103832 Nguyễn Ngô Minh Trị       007120 Udụng laser trong y học A01 B 4.5
149 V1201509 Ông Bình Hưng             210034 Truyền nhiệt &tb tdnhiệt L02 A 4


